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Năm học 2024-2025
	STT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN 
	DANH HIỆU

	1
	1A
	Nguyễn Việt Anh
	

	2
	1A
	Phạm Bảo Hưng
	

	3
	1A
	Phạm Gia Linh
	

	4
	1B
	Nguyễn Quốc Nam
	

	5
	1B
	Trần Minh Hiếu
	

	6
	1B
	[bookmark: _GoBack]Phạm Thị Bảo Ngọc
	

	7
	2A
	Phạm Ng ọc Ánh
	

	8
	2A
	Nguyễn Khánh Chị
	

	9
	2A
	Phạm Thị Quỳnh
	

	11
	2A
	Nguyễn Minh Đức
	

	12
	2B
	Nguyễn Trọng Khải
	

	13
	2B
	Phạm Hà My
	

	14
	2B
	Nguyễn Thu Quỳnh
	

	15
	2C
	Nguyễn Bá Minh
	

	16
	2C
	Nguyễn Hà My
	

	17
	2C
	Nguyễn Gia Minh
	

	18
	3A
	Phạm Nguyễn Ngọc Hân
	

	19
	3A
	Nguyễn Hải Long
	

	20
	3A
	Nguyễn Ngọc Hải Dương
	

	21
	3B
	Nguyễn Mai Khanh
	

	22
	3B
	Trương Ngọc Diệp
	

	23
	3B
	Trịnh Đức Hiếu
	

	24
	3B
	Nguyễn Trí Thành
	

	25
	4A
	Phạm Vũ Hoài An
	

	26
	4A
	Phạm Thị Hoài Anh
	

	27
	4A
	Nguyễn Bảo Châu
	

	28
	4A
	Nguyễn Thảo Linh
	

	29
	4A
	Nguyễn Phương Thảo
	

	30
	4B
	Phạm Minh Châu A
	

	31
	4B
	Vũ Minh Hải
	

	32
	4B
	Nguyễn Bảo Nam
	

	33
	4B
	Trịnh Đức Huy
	

	34
	4B
	Nguyễn Bảo Hân

	

	35
	4C
	Phạm Bảo An
	

	36
	4C
	Tô Quang Tiến
	

	37
	4C
	Phạm Trung Sơn Tùng
	

	38
	4C
	Nguyễn Khánh Linh
	

	39
	4C
	Nguyễn Phương Thảo
	

	40
	5A
	Nguyễn Minh Khoa
	

	41
	5A
	Nguyễn Thị Ánh Dương
	

	42
	5A
	Vũ Thị Quỳnh Anh
	

	43
	5A
	Nguyễn Quốc Nguyên
	

	44
	5A
	Phạm Thu An
	

	45
	5B
	Nguyễn Ngọc Gia Nhi
	

	46
	5B
	Nguyễn Phạm Hà Ngân
	

	47
	5B
	Phạm Xuân Bách
	

	48
	5B
	Nguyễn Đình Nhật Minh
	

	49
	5B
	Nguyễn Thị Ngịc Bích
	

	50
	5B
	Nguyễn Gia Bảo
	

	51
	5C
	Phạm Minh Nguyệt
	

	52
	5C
	Phạm Phương Linh
	

	53
	5C
	Nguyễn Huy Hiếu
	

	54
	5C
	Nguyễn Bảo Long
	

	55
	5C
	Phạm Gia Linh
	



